
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  1279/QĐ-UBND An Giang, ngày  20  tháng  8  năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Công bố Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện 

nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
(cấp tỉnh)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ 
tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này Danh sách cán bộ, công chức làm đầu 
mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang (cấp 
tỉnh).

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký thay thế Quyết định 
số 585/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2024 Công bố Danh sách cán bộ, công 
chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn 
tỉnh An Giang (cấp tỉnh).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, 
ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- TT. Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh; 
- TT. UBND tỉnh; 
- VP. UBND tỉnh: LĐVP, TH; 
- Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh; Cổng TTĐT VP.UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, TH.
(Đính kèm Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối 
thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính)                                                                          

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Phước



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH
Cán bộ, Công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ

 Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang (cấp tỉnh)
(Kèm theo Quyết định số  1279/QĐ-UBND ngày  20  tháng 8 năm 2024

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Địa chỉ Email

I. Cán bộ, công chức phụ trách chung về công tác Kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh 

01 Lê Văn Phước Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 0918.213.333  

02 Trần Hòa Hợp Chánh Văn 
phòng 0942.617.979

03 Phan Hoàng Vũ Phó Chánh 
Văn phòng 0913.969.621

04 Nguyễn Thị Bích Nga
Phó Trưởng 
phòng Tổng 

hợp
0919.173.303 ntbnga@angiang.gov.vn

05 Nguyễn Thành Huy
Chuyên viên 
phòng Tổng 

hợp
0943.953.572 nthuy03@angiang.gov.vn

06 Trần Thanh Minh
Chuyên viên 
phòng Tổng 

hợp
0975.064.749 ttminh@angiang.gov.vn

07 Võ Thiện Cơ
Chuyên viên 
phòng Tổng 

hợp

Văn phòng Ủy ban nhân dân 
tỉnh

Email: 
thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 02963.957.006

0919.202.224 vtco@angiang.gov.vn
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08 Lê Nguyên Châu Giám đốc 0907.312.277 lnchau@angiang.gov.vn

09 Lý Minh Tài
Phó Trưởng 

phòng CCHC 
và XDCQ

Sở Nội vụ
Email: sonoivu@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 02963.957.049 0907.180.055 lmtai@angiang.gov.vn

II. Cán bộ, Công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 

10 Trịnh Tuấn Ngọc Phó Giám đốc 0918.866.790 ttngoc@angiang.gov.vn

11 Tô Thị Thu Thủy Chánh văn 
phòng

02963.602.062
0947.786.070 tttthuy@angiang.gov.vn

12 Nguyễn Quốc Hưng Chuyên viên

Sở Tư pháp 
 Email: sotuphap@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 02963.859.483
0979.655.527 nqhung03@angiang.gov.vn 

13 Tôn Thất Thịnh Phó Giám đốc 0918.277.335 ttthinh@angiang.gov.vn

14 Võ Thành Minh Phó Chánh 
Văn phòng 0913.434.068 vtminh@angiang.gov.vn

15 Ngô Chí Hoàng Long Chuyên viên

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

Email: sonnptnt@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.852.164

0358.281.859 nchlong@angiang.gov.vn

16 Võ Hùng Dũng Phó Giám đốc 0919.848.926 vhdung01@angiang.gov.vn

17 Ngô Phước Lợi Phó Chánh 
Văn phòng 0946.794.788 ngploi@gmail.com

18 Lê Thị Kim Lộc Chuyên viên

Sở Tài nguyên và Môi trường
Email: sotnmt@angiang.gov.vn
Số điện thoại: 02963.853.709

0375.193.536 lethikimloc1008@gmail.com
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19 Phan Văn Kiến Phó Giám đốc 0919.667.005 pvkien@angiang.gov.vn

20 Nguyễn Thanh Tùng Chánh Văn 
phòng 0919.027.324 nttung02@angiang.gov.vn

21 Phạm Hiếu Trinh Chuyên viên

Sở Khoa học và Công nghệ
Email: sokhcn@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 02963.852.212
0986.809.113 phtrinh@angiang.gov.vn

22 Nguyễn Ngọc Vệ Phó Giám đốc 0913.619.556 nnve@angiang.gov.vn

23  Trương Văn Bằng Chánh Văn 
phòng 0919.789.920 tvbang@angiang.gov.vn

24 Trần Thị Phương Chuyên viên 
Văn phòng 

Sở Xây dựng
Email: 

soxaydung@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.957.567

0974.983.638 tranphuong301112@gmail.com

25 Trần Tuấn Khanh Phó Giám đốc 0918.155.550 ttkhanh@angiang.gov.vn

26 Ngô Thị Kim Phụng Phó Chánh 
Văn phòng

0947.313.678 ntkphung05@angiang.gov.vn

27 Phạm Thị Thùy Linh Chuyên viên

Sở Giáo dục và Đào tạo
Email: 

vanphong.soangiang@moet.edu.vn
0966.334.226 pttlinh@angiang.gov.vn

28 Nguyễn Thanh Hải Phó Giám đốc 0979.805.807 nthai@angiang.gov.vn

29 Phạm Công Gion Chuyên viên 0974.751.754 pcgion@angiang.gov.vn

30 Lê Thị Mỹ Tiên Chuyên viên

Sở Thông tin và Truyền thông
Email:sotttt@angiang.gov.vn
Số điện thoại: 02963.956.898

0378.888.582 ltmtien03@angiang.gov.vn
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31 Lưu Thị Anh Thư Phó Chánh 
Thanh tra tỉnh 0918.820.612 ltathu@angiang.gov.vn

32 Võ Huyền Vân Phó Chánh văn 
phòng 0974.670.167 vhvan@angiang.gov.vn

33 Trương Hoài Ân Thanh tra viên

Thanh tra tỉnh
Email: thanhtra@angiang.gov.vn

0946.188.412 than1@angiang.gov.vn

34 Nguyễn Minh Triết Phó Giám đốc 0946.633.384 nmtriet01@angiang.gov.vn

35 Tạ Thị Yến Chánh Văn 
phòng 0919.523.808 ttyen@angiang.gov.vn

36 Trần Văn Vũ Chuyên viên

Sở Công Thương
Email: 

socongthuong@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.957.638

0366.180.990 tvvu02@angiang.gov.vn

37 Huỳnh Công Huấn Giám đốc 0918.059.234 hchuan@angiang.gov.vn

38 Nguyễn Thị Mỹ Chi Chánh văn 
phòng 0988.393.753 ntmchi@angiang.gov.vn

39 Nguyễn Thị Ngọc 
Xuân Chuyên viên

Sở Ngoại vụ
Email: 

songoaivu@angiang.gov.vn
0943.995.118 ntnxuan@angiang.gov.vn

40 Võ Hoàng Phi Phó Giám đốc 0919.053.315 vhphi@angiang.gov.vn

41 Trần Thanh Tú Phó Chánh 
Văn phòng

0939.274.289 tttu@angiang.gov.vn

42 Trung Vương Hoàng 
Lượng Chuyên viên

Sở Kế hoạch và Đầu tư                                                                                                                                                                     
Email: sokhdt@angiang.gov.vn

0944.089.196 tvhluong@angiang.gov.vn
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43 Ngô Công Thức Giám đốc 0913.749.779 ncthuc@angiang.gov.vn

44 Đỗ Văn Thơm Phó Giám đốc 0944.999.669 dvthom@angiang.gov.vn

45 Nguyễn Văn Tâm Chuyên viên

Sở Giao thông Vận tải
Email: sogtvt@angiang.gov.vn

0933.353.627 nguyentamdh10th@gmail.com

46 Trương Long Hồ Phó Giám đốc 0983.570.009 tlho@angiang.gov.vn

47 Ngô Thị Ngọc Hạnh Chánh Văn 
phòng 0968.078.529 ntnhanh@angiang.gov.vn

48 Nguyễn Khắc Điệp Chuyên viên

Sở Nội vụ
Email: sonoivu@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 02963.852.881
0917.227.478 nkdiep@angiang.gov.vn

49 Nguyễn Thị Phương 
Lan Phó Giám đốc

0988.948.696 
02963.856.183 ntplan@angiang.gov.vn

50 Huỳnh Tấn Đạt Phó Chánh 
Văn phòng  0966.663.554 htdat02@angiang.gov.vn

51 Nguyễn Thị Phương 
Thảo Chuyên viên

Sở Tài chính
Email: 

sotaichinh@angiang.gov.vn
Số điện thoại: 02963.852.099

0907.496.694 ntpthao02@angiang.gov.vn

52 Từ Hoàng Tước Phó Giám đốc 0913.969.121 thtuoc@angiang.gov.vn

53 Nguyễn Thị Mai 
Huyền

Phó Chánh 
Văn phòng 0918.717.669 ntmhuyen@angiang.gov.vn

54 Lê Hùng Việt Chuyên viên

Sở Y tế
Email: soyte@angiang.gov.vn 

02963856584
0949.567.432 lhviet01@angiang.gov.vn

55 Châu Văn Ly Giám đốc Sở Lao động Thương binh và 
Xã hội 0913.761.382 cvly@angiang.gov.vn



7

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Địa chỉ Email

56 Nguyễn Thị Kim Thoa Chánh Văn 
phong 0948.643.131 kimthoatbxh80@yahoo.com.vn

57 Nguyễn Hồng Chánh Chuyên viên

Email: soldtbxh@angiang.gov.vn
Số điện thoại: 02963.856.618

0939.458.285 nhchanh02@angiang.gov.vn

58 Phạm Công Giát Phó Trưởng 
ban 0919.466.308 pcgiat@angiang.gov.vn

59 Lê Hoài Diễm Trang Chánh Văn 
phòng 0888.948.980 lhdtrang@angiang.gov.vn

60 Trần Thị Thùy Linh Chuyên viên

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 
An Giang

Email: banqlkkt@angiang.gov.vn

0907.745.747 tttlinh05@angiang.gov.vn

61 Nguyễn Phú Trưởng ban 02963.601.008 nphu@angiang.gov.vn

62 Keo Kim Sêng Phó Chánh 
Văn phòng

0853.185.318
kkseng@angiang.gov.vn

63 Thái Ngọc Trân Chuyên viên

Ban Dân tộc
Email: bandt@angiang.gov.vn
Số điện thoại: 02963.856.008

0799.598.919 tntran@angiang.gov.vn

64 Đào Sĩ Tuấn Phó Giám đốc 0908.180.991 dstuan@angiang.gov.vn

65 Tô Thị Thúy Hằng Phó Chánh 
Văn phòng 0916.242.439 thuyhangvhttdl@gmail.com

66 Lê Thị Thuỷ Tiên Chuyên viên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Email: sovhttdl@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 02963.952.920

0979.662.811 ltttien@angiang.gov.vn



8
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67 Phan Hoàng Vũ Phó Chánh 
Văn phòng 0913.969.621

68 Nguyễn Thị Thanh 
Thúy

Trưởng phòng 
Hành chính, Tổ 

chức
0986.304.009 nttthuy@angiang.gov.vn

69 Phan Nguyễn Đăng 
Khoa

Phó Trưởng 
phòng Hành 

chính, Tổ chức

Văn phòng Ủy ban nhân dân 
tỉnh

Email: vpubnd@angiang.gov.vn

0939.433.699 pndkhoa@angiang.gov.vn

III. Cán bộ, Công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh

70 Nguyễn Ngọc Sáng

Phó Trưởng 
Phòng Tiền tệ, 

Kho quỹ và 
Hành chính

0948.363.242 sang.nguyenngoc@sbv.gov.vn

71 Trương Ngọc Tuyền Chuyên viên 0979.796.346 tuyen.truongngoc@sbv.gov.vn

72 Vương Thị Bé Hên Chuyên viên

Ngân hàng nhà nước chi nhánh 
tỉnh An Giang

 Email: 
nganhangnn@angiang.gov.vn
Số điện thoại: 02963.841.267 

0974.699.470 hen.vuongbe@sbv.gov.vn

73 Phạm Văn Dũng Phó Cục 
trưởng  0913.779.559 pvdung.agi@gdt.gov.vn

74 Trần Hoàng Phong

Trưởng phòng 
Tuyên truyền - 
Hỗ trợ người 

nộp thuế

 0918.886.139 thphong.agi@gdt.gov.vn

75 Trương Minh Tuấn Chuyên viên

Cục Thuế tỉnh An Giang
Email: cucthue@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 02963.847.203

 0918.370.837 tmtuan09.agi@gdt.gov.vn

mailto:nganhangnn@angiang.gov.vn
mailto:thphong.agi@gdt.gov.vn
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76 Trần Văn Cung Phó Giám Đốc 0911.525.678

77 Lưu Thị Mai Thảo Phó Trưởng 
Phòng 0932.222.329

78 Nguyễn Bình Thành Đội trưởng 0974.556.776 doiphapchepv11ag@gmail.com

79 Chau Sóc Kunh Cán bộ

Công an tỉnh An Giang
Email: 

congantinh@angiang.gov.vn

0963.067.593

80 Nguyễn Văn Tiến Phó Giám đốc 0913.822.205 tiennv@vst.gov.vn

81 Trần Văn Thanh Phó Chánh 
Văn phòng

Kho Bạc nhà nước tỉnh An 
Giang

Email: khobac@angiang.gov.vn 0984.001.720 thanhtv01@vst.gov.vn

82 Lưu Tuấn Bình Phó Cục 
trưởng 0919.433.286

83 Tăng Thị Minh Thi Phó Chánh 
Văn phòng 0986.767.741 thittm@customs.gov.vn

84 Dương Mai Thảo Chuyên viên

Cục Hải quan tỉnh An Giang
Email: 

hqangiang@customs.gov.vn
Số điện thoại : 02963.868.678

0767.34.35.35 haiquan@angiang.gov.vn

85 Lê Thị Hà Giang Phó Chánh 
Văn phòng 0989.700.722 gianglth@angiang.vss.gov.vn

86 Mai Quỳnh Như Chuyên viên

Bảo hiểm Xã hội tỉnh An Giang
Email: 

bhxh@angiang.vss.gov.vn
Số điện thoại: 0296.3.952.115 0988.411.410 nhumq@angiang.vss.gov.vn

mailto:gianglth@angiang.vss.gov.vn
mailto:bhxh@angiang.vss.gov.vn
mailto:nhumq@angiang.vss.gov.vn
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87 Nguyễn Đức Huy Trợ lý tiếp 
công dân 0915.778.737 nguyenduchuylx78@gmail.com

88 Trần Văn Kiên Trợ lý pháp 
chế 0947.794.590 trantrungkien090695@gmail.com

89 Trần Minh Trí Nhân viên

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An 
Giang

Số điện thoại: 02963.952.527
0989.93.93.11 trivanthu@gmail.com

90 Trần Thế Loan Giám đốc 0913.938.789 loankhoi13041977@gmail.com

91 Nguyễn Thị Tuyết 
Hạnh

Trưởng phòng 
HC-TC 0918.823.201 ntthanhlx123@gmail.com

92 Nguyễn Thanh Ngọc 
Hân Cán bộ

Ngân hàng Chính sách xã hội 
tỉnh An Giang

0917.779.983 han.nguyenthanh@gmail.com

mailto:myvan131282@gmail.com
mailto:trivanthu@gmail.com
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